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CBGD Lương Anh Kiệt

Mã MH STT MSSV Ngày sinh Lớp ĐQT (40%) Thi (60%) ĐTK Ghi chú
234010 1 2121170453 Nguyễn Huỳnh An 03/11/2003 CCQ2117M 4.3 4.0 4.1

234010 2 2121170468 Phan Võ Hoài Ân 15/01/2003 CCQ2117N ct

234010 3 2121180044 Trần Hải Âu 30/11/2003 CCQ2118B 6.7 5.0 5.7

234010 4 2121170485 Nguyễn Quang Cương 19/05/2003 CCQ2117N ct

234010 5 2121170454 Nguyễn Chí Cường 19/06/2003 CCQ2117M 7.3 4.0 5.3

234010 6 2121170674 Nguyễn Hồng Danh 20/01/2003 CCQ2117N 5.7 3.0 4.1

234010 7 2120110325 Nguyễn Khương Duy 22/01/2002 CCQ2012I ct

234010 8 2121170258 Nguyễn Quốc Duy 06/08/2003 CCQ2117H 6.0 5.0 5.4

234010 9 2121170448 Nguyễn Quốc Duy 16/02/2003 CCQ2117M 6.0 6.0 6.0

234010 10 2121170619 Trần Đình Dương 05/01/2003 CCQ2117R ct

234010 11 2119100480 Nguyễn Minh Hà 23/06/1994 CCQ1910N ct

234010 12 2121170471 Đặng Ngọc Minh Hải 18/02/2003 CCQ2117N 3.7 4.0 3.9

234010 13 2121170438 Nguyễn Xuân Hậu 29/10/2003 CCQ2117M 5.7 3.0 4.1

234010 14 2121180004 Trịnh Văn Hiền 08/05/2003 CCQ2118A 5.0 5.0 5.0

234010 15 2121170451 Lê Quang Hiệp 24/12/2002 CCQ2117M 3.7 8.0 6.3

234010 16 2121170444 Phạm Văn Hiệp 16/11/2003 CCQ2117M ct

234010 17 2121170427 Nguyễn Minh Hiếu 01/01/2003 CCQ2117M ct

234010 18 2121030081 Nguyễn Thanh Hoàng 19/08/2003 CCQ2103C 7.0 4.0 5.2

234010 19 2121180030 Nguyễn Kế Học 07/05/2003 CCQ2118A 6.0 6.0 6.0

234010 20 2121170673 Nguyễn Đình Quang Huy 09/06/2003 CCQ2117M 4.3 6.0 5.3

234010 21 2121170480 Nguyễn Hà Nhật Huy 18/12/2003 CCQ2117N 4.3 3.0 3.5

234010 22 2121170467 Đỗ Duy Hưng 18/03/2003 CCQ2117N ct

234010 23 2121170248 Lê Quốc Hưng 20/03/2003 CCQ2117H 8.0 4.0 5.6

234010 24 2121170456 Nguyễn Đình Hưng 03/11/2003 CCQ2117N 5.0 3.0 3.8

234010 25 2121170452 Phạm Minh Hướng 23/01/2003 CCQ2117M 5.7 7.0 6.5

234010 26 2121170460 Châu Văn Khang 14/12/2003 CCQ2117N 3.7 4.0 3.9

234010 27 2120170574 Nguyến Tấn Khang 24/08/2002 CCQ2017Q 4.3 9.0 7.1

234010 28 2121170458 Sơn Quốc Khánh 03/09/2002 CCQ2117N 7.0 6.0 6.4

234010 29 2121170447 Tôn Trung Khánh 08/05/2003 CCQ2117M 5.7 7.0 6.5

234010 30 2121170428 Hồ Hoàng Kiệt 03/03/2002 CCQ2117M 3.0 6.0 4.8

234010 31 2121170462 Nguyễn Văn Lâm 21/02/2003 CCQ2117N 7.0 6.0 6.4

234010 32 2121180026 Tăng Châu Bình Linh 29/05/2003 CCQ2118A 5.1 5.0 5.0
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234010 33 2121170663 Nguyễn Chí Lĩnh 30/11/2003 CCQ2117H 7.0 5.0 5.8

234010 34 2120030050 Nguyễn Tấn Lộc 23/01/2002 CCQ2003B ct

234010 35 2121170464 Phạm Văn Lộc 14/08/2003 CCQ2117N 4.0 3.0 3.4

234010 36 2121180042 Lê Công Luận 06/02/2003 CCQ2118B 9.0 6.0 7.2

234010 37 2121030082 Vũ Tiến Lực 07/07/2003 CCQ2103C 7.3 5.0 5.9

234010 38 2121170280 Đỗ Văn Mạnh 18/11/2003 CCQ2117H 6.0 6.0 6.0

234010 39 2121170445 Trần Long Mạnh 09/04/2003 CCQ2117M ct

234010 40 2121170470 Phạm Minh Mẫn 17/09/2002 CCQ2117N 4.3 6.0 5.3

234010 41 2121170455 Phạm Văn Mẫn 25/05/2003 CCQ2117M 8.0 6.0 6.8

234010 42 2121170423 Nguyễn Thanh Minh 31/08/2003 CCQ2117M ct

234010 43 2121170449 Hoàng Văn Nam 22/08/2002 CCQ2117M 5.0 5.0 5.0

234010 44 2121180047 Lê Công Nghĩa 01/04/2003 CCQ2118B ct

234010 45 2121170257 Nguyễn Tấn Nghĩa 23/09/2003 CCQ2117H 6.0 6.0 6.0

234010 46 2121170436 Trần Đặng Long Nhân 02/10/2003 CCQ2117M 7.0 6.0 6.4

234010 47 2121170469 Võ Thành Nhân 01/07/2003 CCQ2117N ct

234010 48 2121180003 Đặng Minh Nhựt 22/05/2002 CCQ2118A ct

234010 49 2121170461 Lê Văn Phi 02/02/2003 CCQ2117N 5.0 6.0 5.6

234010 50 2121170696 Đào Vĩnh Phúc 20/03/2003 CCQ2117N ct

234010 51 2121170472 Nguyễn Đặng Hoàng Phúc 22/11/2003 CCQ2117N 5.7 7.0 6.5

234010 52 2121170432 Lê Mỹ Quân 01/01/2003 CCQ2117M 5.0 6.0 5.6

234010 53 2121170430 Nguyễn Kiến Quốc 09/02/2003 CCQ2117M 7.7 7.0 7.3

234010 54 2121170435 Lưu Mạnh Quỳnh 19/09/2003 CCQ2117M 7.0 7.0 7.0

234010 55 2121170431 Phạm Văn Sáng 14/11/2002 CCQ2117M 7.3 4.0 5.3

234010 56 2120170514 Nguyễn Tạ Tài 23/10/2002 CCQ2017O 3.0 6.0 4.8

234010 57 2121170479 Trần Thanh Thạch 18/09/2003 CCQ2117N 5.0 5.0 5.0

234010 58 2121170425 Mai Hoàn Thành 15/10/2002 CCQ2117M 3.7 4.0 3.9

234010 59 2120170025 Hồ Phan Nhật Thắng 18/09/2002 CCQ2017A ct

234010 60 2121170474 Trần Hữu Thắng 11/11/2003 CCQ2117N 8.0 5.0 6.2

234010 61 2121170441 Huỳnh Xuân Thiện 27/12/2002 CCQ2117M 6.3 8.0 7.3

234010 62 2121170450 Nguyễn Văn Thuận 24/10/2001 CCQ2117M ct

234010 63 2121180034 Nguyễn Quang Thưởng 07/03/2003 CCQ2118A 7.3 4.0 5.3

234010 64 2121170442 Phạm Minh Tính 01/06/2003 CCQ2117M ct

234010 65 2121170475 Đỗ Hồ Bảo Toàn 04/02/2003 CCQ2117N 2.7 6.0 4.7

234010 66 2121180001 Đỗ Đan Trường 18/08/2003 CCQ2118A 7.0 8.0 7.6

234010 67 2121170424 Dương Thanh Tuấn 24/12/2003 CCQ2117M ct

234010 68 2121170486 Nguyễn Văn Tức 24/11/2003 CCQ2117N 3.7 6.0 5.1

234010 69 2121170457 Hà Văn Vinh 22/07/2003 CCQ2117N ct

234010 70 2121170437 Trần Văn Vui 23/05/2003 CCQ2117M 8.0 6.0 6.8

234010 71 2121170422 Lê Ngọc Vương 15/06/2003 CCQ2117M 7.3 7.0 7.1
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